PHỤ LỤC
NHỮNG NỘI DUNG CÓ LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH
I. Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương, nghỉ phép 
1. Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương
	Stt
	Nội dung
	Số ngày 

	1
	Tứ thân phụ mẫu chết
	04 - 06 

	2
	Vợ (chồng), con chết
	04 - 06 

	3
	Người lao động kết hôn
	05 - 08

	4
	Con NLĐ kết hôn
	02 - 03

	5
	Ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột chết
	01 - 03

	6
	Bố hoặc mẹ, anh chị em ruột kết hôn
	01 - 02

	7
	Ngày thành lập doanh nghiệp
	01 ngày

	8
	Ngày thương binh liệt sỹ 27/7
	01 ngày

	9
	Ngày QTPN 8/3, PNVN 20/10
	½ ngày - 01 ngày

	10
	Thời gian đi tham quan, nghỉ mát
	3 - 5 ngày


2. Nghỉ phép 
	Stt
	Nội dung
	Thực hiện

	1
	Người lao động làm việc đủ 12 tháng trong điều kiện lao động bình thường
	14 ngày

	2
	Số năm làm việc để được tăng thêm 01 ngày nghỉ phép
	03 - 04 năm

	3
	Thanh toán tiền tàu xe
	Tiền được ghi trên vé, hoá đơn mua vé


II. Phụ cấp lương, trợ cấp thôi việc, tiền thưởng 
1. Phụ cấp lương

	Stt
	Khoản phụ cấp
	Số tiền 

	1
	Phụ cấp trách nhiệm (đối với một số vị trí, công việc)
	300.000đ - 1.000.000đ/tháng

	2
	Phụ cấp độc hại
	10.000đ - 25.000đ/ngày

	3
	Phụ cấp thâm niên (tùy theo thời gian công tác tại đơn vị)
	100.000đ  - 2.500.000đ/tháng

	4
	Phụ cấp xăng xe
	100.000đ - 400.000đ/tháng

	5
	Phụ cấp điện thoại
	100.000đ - 500.000đ/tháng

	6
	Phụ cấp ăn ca
	20.000đ - 50.000đ/suất

	7
	Phụ cấp nhà ở
	100.000đ - 300.000đ/tháng

	8
	Phụ cấp trượt giá
	100.000đ - 300.000đ/tháng

	9
	Phụ cấp xa nhà
	300.000đ/tháng


2. Trợ cấp thôi việc
	Stt
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
	0,1 - 0,5 tháng lương/năm công tác


3. Tiền thưởng

	Stt
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Thưởng đột xuất
	1.000.000đ - 10.000.000đ

	2
	Thưởng chuyên cần
	300.000đ - 500.000đ/tháng

	3
	Thưởng tháng lương thứ 13
	01 - 03 tháng lương thu nhập


III. Các chế độ khác
	Stt
	Nội dung
	Số tiền 

	1
	Sinh nhật NLĐ
	200.000đ - 500.000đ

	2
	Tết Dương lịch
	500.000đ - 01 tháng lương thu nhập

	3
	 Ngày 30/4 và 1/5
	500.000đ - 01 tháng lương thu nhập

	4
	Giỗ tổ Hùng Vương
	500.000đ - 5.000.000đ

	5
	Quốc khánh 2/9
	500.000đ - 01 tháng lương thu nhập

	6
	Thành lập doanh nghiệp
	500.000đ - 1.000.000đ

	7
	Rằm Trung thu
	200.000đ - 1.000.000đ

	8
	Quốc tế thiếu nhi  1/6
	200.000đ - 1.000.000đ

	9
	Ngày thương binh liệt sĩ  27/7
	200.000đ - 1.000.000đ

	10
	Ngày QĐND 22/12
	200.000đ - 1.000.000đ

	11
	NLĐ sinh con thứ 1 và thứ 2
	500.000đ - 1.000.000đ

	12
	NLĐ kết hôn
	 500.000đ - 10.000.000đ

	13
	Con NLĐ kết hôn
	            300.000đ - 500.000đ

	14
	Trợ cấp NLĐ chết
	1.000.000đ - 100.000.000đ

	15
	Trợ cấp NLĐ chết do TNLĐ
	5.000.000đ - 250.000.000đ

	16
	Trợ cấp tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con NLĐ chết
	 500.000đ - 20.000.000đ

	17
	Thăm hỏi NLĐ ốm đau
	500.000đ - 3.000.000đ

	18
	Thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con NLĐ ốm đau
	              200.000đ - 1.000.000đ

	19
	Trợ cấp khó khăn, đột xuất
	500.000đ - 10.000.000đ

	20
	Trợ cấp NLĐ nghỉ hưu
	01 - 03 tháng lương

	21
	Hỗ trợ trang phục
	500.000đ - 5.000.000đ

	22
	Tham quan nghỉ mát
	100% kinh phí

	23
	Thưởng con NLĐ đạt thành tích trong học tập
	300.000 - 10.000.000đ


IV. Lao động nữ
	Stt
	Nội dung
	Số tiền 

	1
	Trợ cấp lao động nữ sinh con
	4 tháng lương tối thiểu vùng

	2
	Hỗ trợ thêm LĐ nữ nuôi con <36 tháng tuổi được cử đi học
	1.000.000đ/tháng

	3
	LĐ nữ khám thai, nạo, hút thai
	500.000đ - 1.000.000 đồng/lần

	4
	Lao động nữ có con nhỏ gửi nhà trẻ
	200.000 đồng/tháng

	5
	Tặng quà ngày 8/3, 20/110 
	300.000đ - 1.000.000đ


3

